
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND Vĩnh Thuỷ, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Lịch tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó năm 2026

Căn cứ Phương án số 4231/PA-SNNMT-CNTY ngày 18/5/2026 của Sở 
Nông nghiệp và môi trường về phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vắc 
xin Dại, vắc xin Viêm da nổi cục đợt 2 từ nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 12/02/2026 của UBND xã 
Vĩnh Thuỷ kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2026 xã Vĩnh Thuỷ; Kế 
hoạch số 533/KH-UBND ngày 18/3/2026 về Kế hoạch tiêm vắc xin cho đàn gia 
súc, gia cầm năm 2026; 

UBND xã thông báo Lịch tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó năm 2026 
như sau:

1. Đối tượng, số lượng, quy cách

- Đối tượng: Tất cả đàn chó trên toàn xã

- Số lượng: 1050 liều

- Quy cách: 10 liều/lọ

2. Thành phần tham gia

Lực lượng tiêm phòng theo Quyết định về thành lập Tổ tiêm phòng vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026 xã Vĩnh Thuỷ.

3. Thời gian tiêm phòng: Bắt đầu từ ngày 25/5/2026 (theo bảng biểu đính 
kèm).

Lưu ý: Vắc xin Dại được Nhà nước hỗ trợ, yêu cầu tiêm đảm bảo 100% 
đàn chó tại địa phương nhằm chủ động bảo vệ sức khoẻ cho đàn vật nuôi, đảm 
bảo an toàn tín mạng cho người dân.

4. Phân công thực hiện
4.1. Trưởng các thôn, Giám đốc các HTX
- Thông báo rộng rãi cho tất cả hộ chăn nuôi chó trên địa bàn biết lịch tiêm 

phòng; yêu cầu chủ nuôi chó xích chó tại nhà, đeo rọ mõm bảo đảm an toàn cho 
người tham gia tiêm phòng; 

- Tuyên truyền hộ nuôi chó chấp hành tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, 
ghi chép kết quả tiêm, bố trí nhân lực hỗ trợ đội tiêm phòng.
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4.2. Phòng Kinh tế

- Cử Nhân viên Thú y tiếp nhận vắc xin từ Trạm Chăn nuôi và Thú y số 6,  
thực hiện tiêm phòng cho đàn chó của 20 thôn.

 - Đóng dấu xác nhận, cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng cho các hộ đã được 
tiêm phòng theo đúng quy định; sử dụng Giấy chứng nhận tiêm phòng làm căn cứ 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về thú y, kiểm dịch, ...và đối chiếu khi xảy ra 
trường hợp chó cắn người.

- Theo dõi số hộ đã tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng; tham 
mưu tổ chức xử lý đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng theo 
quy định.

- Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kết thúc tiêm phòng, hoàn thiện hồ sơ theo 
biểu mẫu 01 và 02; thu gom vỏ chai vắc xin, xử lý tiêu huỷ theo biểu mẫu 03 (gửi 
đính kèm); mỗi biểu lập thành 03 bản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ tiêm phòng để 
trình hỗ trợ tiền công tiêm phòng Dại chó theo quy định.

4.3. Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham gia tuyên truyền vận động 
Nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó đạt kết quả cao.

UBND xã Vĩnh Thuỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã;
- Trưởng các thôn;
- Giám đốc các HTX;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Quang Chiến
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LỊCH TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN CHÓ NĂM 2026

(Ban hành Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND 
ngày      tháng       năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ)

TT Thôn Thời gian
Người 

trực tiếp 
tiêm 

Người hỗ 
trợ tiêm

Lực lượng phối hợp
 

1
Duy Viên
 Đặng Xá

25/5/2026

2
Lâm Cao
Quảng Xá

30/5/2026

3
      Tiên Lai

Tiên Mỹ 2
Tiên Mỹ 1

31/5/2026

Hồ Duy 
Tuấn

Hồ Văn 
Hoàn

5 Linh Hải 07/6/2026
Đức Xá 02/6/2026

6 Thủy Ba Đông 03/6/2026
Thủy Ba Tây 04/6/2026

7 Tân Thuỷ 05/6/2026
8 Thủy Ba Hạ 06/6/2026

Hồ Duy 
Tuấn

Lê Thế 
Nghĩa;
Hồ Văn 
Hoàn

Khuyến nông, Trưởng 
thôn, Hội đồng quản trị 

các HTX, ban cán sự thôn

9
Minh Phước

Tiên An
01/6/2026

10 Huỳnh Thượng 08/6/2026
11 Huỳnh Xá Hạ 09/6/2026

Hồ Hữu 
Lành

Lê Văn 
Nghĩa

Khuyến nông, trưởng 
thôn, Hội đồng quản trị 

các HTX, ban cán sự thôn

12
Nam Sơn

Lê Xá
10/6/2026

13 Phan Hiền 11/6/2026

Hồ Hữu 
Lành

Nguyễn 
Thị Mỹ 
Loan

Khuyến nông, trưởng 
thôn, Hội đồng quản trị 

các HTX, ban cán sự thôn
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UBND xã, phường, đặc khu:……………….….                                             Biểu số 1
Tên TDP, thôn, bản:………………………..….

DANH SÁCH CÁC TRẠI, HỘ SỬ DỤNG VẮC XIN …………..
Chủng loại vắc xin:………………………

Số động vật được tiêm và số 
lượng vắc xin sử dụng 

TT
Họ và tên

chủ vật nuôi Số động 
vật (con)

Số lượng vắc xin 
(liều)

Chủ gia súc ký 
xác nhận

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tổng số    
                                                                                       ………, ngày....tháng….năm 
2026
           Xác nhận của UBND Người lập
            xã, phường. đặc khu                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và đóng dấu)                                                         
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Ghi chú: Mẫu số 01 do đại diện TDP,Thôn, bản lập; nộp 01 bản gốc về Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y

UBND xã, phường, đặc khu………………                                                       Biểu số 2

DANH SÁCH CÁC TỔ DÂN PHỐ, THÔN, BẢN TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG
 VẮC XIN …………………………

Chủng loại vắc xin:………………………
Số động vật được tiêm và 
số lượng vắc xin sử dụng

TT TDP, thôn, bản
Số lượng vắc 

xin được phân 
bổ (liều) Số động 

vật (con)
Số lượng vắc 

xin (liều)

Ghi chú

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tổng cộng     
                                                                           ………, ngày……..tháng……..năm 
20…
           Xác nhận của UBND Người lập
            xã, phường. đặc khu                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và đóng dấu)                                                         

Ghi chú: Mẫu số 02 do UBND xã lập; nộp 01 bản gốc và 01 bản phô tô có dấu đỏ về 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
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Biểu số 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN
Thu gom, xử lý vắc xin còn tồn và vỏ lọ đựng 

vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2026

Hôm nay, vào lúc ……..giờ……phút, ngày ……. tháng ……. năm 
20……

Tại ………………………………………………………………………..
Hội đồng gồm có:
1. Ông (bà) …………………………………………………….. ………...
2. Ông (bà) …………… …………………………………………………. 
3. Ông (bà)  ……………………………………………………………..…
4. Ông (bà)  …………………………………………………………….…
5. Ông (bà)  …………………………………………………………..……
Đã cùng nhau tiến hành kiểm đếm số lượng vắc xin còn tồn và số lượng vỏ 

lọ đựng vắc xin …………………….. với những nội dung như sau:
- Tổng số vắc xin còn tồn:……..liều; lý do còn tồn vắc xin………
- Tổng số vỏ lọ đựng vắc xin:……….lọ (tương ứng với………..liều vắc 

xin)
- Hình thức xử lý:…………………………………………………
Vậy chúng tôi lập biên bản này làm cơ sở để thanh quyết toán với các cơ 

quan liên quan.
Biên bản kết thúc vào lúc…..giờ….phút cùng ngày, được đọc cho các thành 

viên nghe và thống nhất ký tên./.
          1                                          2                                        3

4 5

Ghi chú: Hội đồng do UBND cấp xã lập; nộp 01 bản gốc và 01 bản phô tô có dấu đỏ về 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
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